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01TRÂM NỘI NHA

MÔ TẢ CHUNG

G1 25 0.04

G2 25

MG3BLUEG2-25/.04_21
MG3BLUEG2-25/.04_25

Lưu ý: G3 30/.04 �ặt hàng trước

MG3BLUEG2-25/.06_21
MG3BLUEG2-25/.06_25

0.06

Starter 20 0.1

Kích thước
Đường kính

chóp Độ thuôn

P1 15 0.03

P2 20

MG3BLUESV_19

Mã sản phẩm
MG3 Blue

Mã sản phẩm 
MG3 Gold

MG3BLUEPX_21
MG3BLUEPX_25

MG3BLUEG1_21
MG3BLUEG1_25

MG3GOLDG2X_21
MG3GOLDG2X_25

MG3GOLDG2_21
MG3GOLDG2_25

MG3GOLDPX_21
MG3GOLDPX_25

MG3GOLDG1_21
MG3GOLDG1_25

MG3GOLDSV_19

0.04

Màu sắc: Xanh (Blue); Vàng (Gold)
Nhiệt �ộ hấp tiệt trùng: ≤134°C
Chiều dài: 19mm (Starter); 21mm; 25mm (P1-G3)
Torque: 2.0N/cm (Starter: 3.0N/cm)
Tốc �ộ: 300 - 350rpm

Đóng gói: Size lẻ (6 trâm/vỉ)
                    Size hỗn hợp (5 trâm/vỉ)

MG3MG3
HỆ THỐNG TRÂM MÁY

Trung Quốc

HỆ THỐNG TRÂM MÁYHỆ THỐNG TRÂM MÁY

01

Giải pháp
cho mọi hình thái

ống tuỷ răng

Thăm dò và �o chiều dài
với trâm tay K10

Tạo loe 1/3 trên ống tuỷ với 20/.10

Tạo �ường trượt với 15/.03

Tạo �ộ rộng lần lượt 

với 20/.04, 25/.04, 25/.06

tuỳ theo kích thước ống tuỷ

Lưu ý: 25/.04: ống tuỷ cong, hẹp

            25/.06: ống tuỷ rộng, thẳng

Kết thúc trám bít với côn tương ứng

1

2

3

4

5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Độ thuôn
0,4 - 0,6

Size

Đi cùng với thước �o nội nha
Dùng chung cho hệ thống Protaper
Đóng gói: 60 cái/hộp

20, 25, 30, 35, 40
20, 25, 30, 35

Đi cùng với Côn chính (không vạch)

F1, F2, F3, F4, F5

Chiều dài
28mm

Đóng gói: 1 cái/hộp 1.100.000Đ
BF0517

THƯỚC ĐO NỘI NHA

Đóng gói: 1 cái/hộp 62.000Đ

BF03B

Số công bố: 200001293/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

399.000Đ/1 VỈ



02TRÂM NỘI NHA

MÔ TẢ CHUNG

Nhiệt �ộ hấp tiệt trùng: ≤ 126°C
Tiêu chuẩn: CE/ISO/FDA/FSC
Chiều dài: 19mm (V0); 21mm; 25mm (V1-T5)

TG6 & MTFTG6 & MTF
HỆ THỐNG TRÂM MÁY

Trung Quốc

Lưu ý: T4 40/.06 và T5 50/.05 �ặt riêngLưu ý: T4 40/.06 và T5 50/.05 �ặt riêng

25 0.08

30 0.09

19 0.04

Kích thước Đường kính chóp Độ thuôn

18 0.02

20

Mã sản phẩm TG6 Mã sản phẩm MTF

20 0.04

TG6FILET2_25
TG6FILET2_21
TG6FILET3_25
TG6FILET3_21

TG6FILEV0_19

TG6FILEV1_21
TG6FILEV1_25

TG6FILET1_21
TG6FILET1_25

TG6FILEV2_21
TG6FILEV2_25

MTFF2_21_ROTARY
MTFF2_25_ROTARY
MTFF3_21_ROTARY
MTFF3_25_ROTARY

MTFS1_21_ROTARY
MTFS1_25_ROTARY
MTFS2_21_ROTARY
MTFS2_25_ROTARY
MTFF1_21_ROTARY
MTFF1_25_ROTARY

MTFSX_19_ROTARY

0.07T1

T2

T3

V0

V1

V2

Vàng Bạc - Niti không xử lý nhiệt

TG6 MTF

1.5N/cm - 3.0N/cm 1.5N/cm - 5.0N/cm

250-350 rpm 300-375 rpm

Màu sắc

Torque

Tốc �ộ

(Có trâm tay)

Đóng gói: 6 trâm/vỉ (có bán vỉ theo từng kích thước)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

V0 19/.04K10 T2 25/.08

4321

V2 20/.04

Thăm dò và xác �ịnh vị trí ống tuỷ với K10

Tạo loe 1/3 lần lượt các ống tuỷ với V0 19/.04

Tạo �ường trượt với V2 20/.04

Sửa soạn với T2 25/.08

Thử Côn cho phù hợp với ống tuỷ

1

2

3

4

5

TG6:
Chống mỏi theo

 chu kỳ cao. 

MTF: Độ cắt tốt

02

Số công bố: 200001293/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

385.000Đ/1 VỈ



03TRÂM NỘI NHA

MÔ TẢ CHUNG

RETREATY KITRETREATY KIT
HỆ THỐNG TRÂM ĐIỀU TRỊ LẠI

Trung Quốc

03

HỆ THỐNG TRÂM ĐIỀU TRỊ LẠI

Số công bố: 260001040/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

HỆ THỐNG TRÂM ĐIỀU TRỊ LẠIHỆ THỐNG TRÂM ĐIỀU TRỊ LẠI

Giải pháp 

trâm chuyên biệt 

cho các ca 
�iều trị lại

Chất liệu: 
   Bull-Y/shap-Y1/shap-Y2 xử lí nhiệt vàng 
   Skinn-Y không xử lí nhiệt 
   Shap-Y3 xử lí nhiệt xanh
Nhiệt �ộ hấp tiệt trùng: 134°C
Lực torque: 1,5Ncm
Tốc �ộ quay: 350~500 vòng/phút
Đóng gói: 5 trâm/hộp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đánh giá trước �iều trị & tiếp cận buồng tủy

X-quang �ánh giá hình thái ống tủy. Mở tủy, bộc lộ và xác �ịnh miệng ống tủy

Loại bỏ vật liệu trám bít cũ 

Bull: loại bỏ GP vùng cổ, tạo loe

Skinny: loại bỏ GP 2/3 giữa, tạo hình bước �ầu

Xác �ịnh chiều dài làm việc

Thực hiện sau khi �ã loại bỏ phần lớn GP

Tạo hình ống tủy

Sơ bộ: Shapy1 – Shapy2

Hoàn tất 1/3 chóp: Shapy3 (loại bỏ GP còn lại)

Bơm rửa & kiểm soát nhiễm khuẩn

Thực hiện xuyên suốt (NaOCl ± EDTA)

1

2

3

4

5

ShapY2

ShapY3

Bull

SkinnY

ShapY1

Đóng gói: 5 trâm/hộp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

30 0.05

27 0.05

Mã Đường kính chóp Độ thuôn

25 0.04

25

Chiều dài

20 0.05

21mm        25mm        31mm

0.05ShapY2

ShapY3

Bull

SkinnY

ShapY1

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

399.000Đ/1 VỈ



04TRÂM NỘI NHA

TRÂM TAY
Trung Quốc

K FILE/ H FILE     K FILE/ H FILE     

- Chiều dài: 21mm/25mm

- Kích thước: 0.08mm, 

0.1mm, 0.15-0.4mm

- Chiều dài: 21mm/25mm

- Kích thước: 0.08mm, 

0.1mm, 0.15-0.4mm

- Chiều dài: 21mm/25mm

- Kích thước: 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm
- Chiều dài: 32mm

- Kích thước: 0.7mm, 0.9mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.7mm

04

Số công bố: 200001293/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

BẢO QUẢN
- Tránh bảo quản ở nhiệt �ộ cao, �ộ ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp 
- Tránh xa chất lỏng
- Bảo quản ở nhiệt �ộ phòng
- Không làm hỏng hoặc tạo lỗ kim trên bao bì
- Không cất giữ dụng cụ dưới �èn diệt khuẩn �ể tránh sự xuống cấp

MÔ TẢ
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Nhiệt �ộ tiệt trùng: ≤ 134°C
- Đóng gói: 6 trâm/hộp

DREAMER

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

60.000Đ/HỘP
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

102.000Đ/HỘP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

150.000Đ/HỘP
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

170.000Đ/HỘP

C FILE GATE DRILLS



Mã: RD03 (52 cái) RD02 (36 cái)
Đóng gói: 36 cái/túi, 52 cái/túi

Đài Loan

Trung Quốc

ĐÊ CAO SUĐÊ CAO SU

BỘ ĐẶT ĐÊBỘ ĐẶT ĐÊ

Mủ cao su Malaysia, bền, ôm sát,
không gây kích ứng, hút dịch tốt
Kích thước:

- RD02 (6x6') 152*152mm
- RD03 (5x5') 127*127mm

MÔ TẢ CHUNG

Mã: Nexton - 2K

 Bộ sản phẩm bao gồm:
1 khung căng �ê
1 kềm bấm lỗ
1 kềm �ặt clamp
8 kẹp �ê cao su bao gồm
các số 0; 3; 4; 8A; 12A; 13A; 27; 212 

MÔ TẢ CHUNG

05VẬT LIỆU NỘI NHA

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

310.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

1.070.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay



06VẬT LIỆU NỘI NHA

VẬT LIỆU TRÁM BÍT SINH HỌC
ONE FIL (MTA 40%)

Số công bố: 250003030/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

06

VẬT LIỆU TRÁM BÍT SINH HỌC

SEALER

Trám bít ống tuỷ

1.790.000Đ 1.590.000Đ1.790.000Đ

PUTTY INJECTABLE

1.790.000Đ
(Bơm trực tiếp)

Trám khối ống tuỷ

PUTTY

1.590.000Đ
Trám ngược

*Lưu ý: Tuỳ vào từng bệnh nhân, thời gian �ông hoàn toàn có thể lên tới 24 giờ. Chống chỉ �ịnh Không sử dụng
nếu sản phẩm hư hỏng

Trám khối ống tuỷ (Monoblock) 

Điều trị thủng sàn

Tạo nút chặn chóp

Điều trị tuỷ buồng 

Che tuỷ trực tiếp & gián tiếp

Bơm trực tiếp vào ống tuỷ/Nhồi

Đóng gói 1 tuýp: 0.5g/1 Hộp: 4 tuýp

Thời gian �ông hoàn toàn 3.5 giờ*  

Độ chảy 26mm
Độ cản quang 9mmAl

Kháng khuẩn >13pH

Thời gian �ông khởi phát <5 phút

Thời gian �ông hoàn toàn 1 giờ*  

Độ cản quang 10mmAl

Kháng khuẩn >12pH

Thời gian �ông khởi phát <5 phút

Thời gian �ông hoàn toàn 1 giờ*  

Độ cản quang 10mmAl

Kháng khuẩn >12pH

Điều trị thủng sàn

Tạo nút chặn chóp

Điều trị tuỷ buồng 

Che tuỷ trực tiếp & gián tiếp

Trám ngược trong phẫu thuật

cắt chóp 

Nhồi

Đóng gói 1 tuýp: 0.25g/1 Hộp: 4 tuýp

Trám bít ống tuỷ (Single Cone)

Bơm trực tiếp vào ống tuỷ

Đóng gói 1 tuýp: 2g 

Đậy nắp ngay sau khi dùng

Tránh ánh nắng trực tiếp

Bảo quản trong túi ziplock 

BẢO QUẢN
15–25°C

Tránh rơi, va �ập 

THÀNH PHẦN
Các hợp chất Canxi Silicat

Zirconium oxit

Chất làm �ặc

Độ hoà tan <1

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA 5 TẶNG 1 MUA 10 TẶNG 3 MUA 20 TẶNG 10



07VẬT LIỆU NỘI NHA

KỸ THUẬT ĐƠN CÔN (SINGLE CONE)
Sửa soạn, bơm rửa ống tuỷ �úng tiêu chuẩn nội nha hiện �ại
Thấm khô - thử côn
Bơm Sealer  ½ ống tuỷ (*) , rồi dàn �ều lên thành ống tuỷ 
Cho 1 ít sealer lên �ầu côn, rồi nhồi nhẹ vào lòng ống tuỷ �ến hết chiều dài 
làm việc. (**) 
Cắt và nhồi côn vào miệng ống tuỷ
Chụp X-quang kiểm tra

KỸ THUẬT TRÁM KHỐI ỐNG TỦY (MONOBLOCK)
Sửa soạn và bơm rửa ống tuỷ �úng tiêu chuẩn nội nha hiện �ại
Bơm nhẹ One-fil Injectable vào ống tuỷ cách WL 2 mm, và rút dần lên
Chụp X-quang kiểm tra �ộ bít kín
Tiếp tục trám bít �ến miệng lỗ ống tuỷ, tránh tạo bọt khí

CHE TUỶ TRỰC TIẾP
Làm sạch 
Cầm máu �iểm lộ tuỷ với NaOCl > 1% trong 5 phút
Nếu máu ngưng chảy, �ặt vật liệu trám trực tiếp lên �iểm lộ tuỷ 
dày ít nhất 2mm
Chờ vật liệu �ông ban �ầu (~ 5 phút) rồi trám lại thân răng

BÍT LỖ THỦNG SÀN
Đặt �ê, làm sạch và lấy bỏ mô răng nhiễm
Khử khuẩn lỗ thủng và cầm máu với gòn tẩm NaOCl 1.5% trong 1 phút
Bơm hoặc nhồi vật liệu trám �ầy lỗ thủng và cố �ịnh với gòn
Một ngày sau, kiểm tra vật liệu vá. Tiếp tục �iều trị nội nha khi vật liệu 
�ã �ông cứng hoàn toàn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 LƯU Ý: (*) Không bơm tràn lên miệng lỗ ống tuỷ.  (**) Xoay côn nhẹ �ể loại bọt khí

 LƯU Ý:  Lau vật liệu dư bằng bông ẩm, dùng cọ bond nhỏ nhồi chặt vật liệu 
ở 1/3 trên ống tuỷ.

A

B

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

07

Số công bố: 250003030/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369



Hàn Quốc
THÀNH PHẦN

08VẬT LIỆU NỘI NHA

ĐẶC ĐIỂM
Trám bít với khả năng chảy tối ưu
Có khả năng cản quang
Tương tự với sản phẩm AH plus
Thời gian làm việc: 1 giờ

CÁCH DÙNG
Sửa soạn, bơm rửa ống tuỷ �úng tiêu chuẩn nội nha hiện �ại
Thấm khô - thử côn
Bơm vật liệu  ½ ống tuỷ (*), rồi dàn �ều lên thành ống tuỷ 
Cho 1 ít vật liệu lên �ầu côn, rồi nhồi nhẹ vào lòng ống tuỷ 
�ến hết chiều dài làm việc. (**) 
Cắt và nhồi côn vào miệng ống tuỷ
Chụp X-quang kiểm tra

 LƯU Ý: (*) Không bơm tràn lên miệng lỗ ống tuỷ.  (**) Xoay côn nhẹ �ể loại bọt khí

VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TUỶ

THÀNH PHẦN

VẬT LIỆU NỘI NHA

ĐẶC ĐIỂM

VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TUỶ

Đóng gói: 10gram/1 tuýp
Mã: 503-1

ANY-SEALANY-SEAL

Nhựa oligomer Epoxy/ 
Etylen glycol salicylat
Bao gồm oxit zirconi/
Canxi photphat

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Chảy tối ưu, 
cản quang cao.

Thích hợp trám bít 
lèn nhiệt sóng

liên tục

08

VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TUỶ

Số công bố: 250003030/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Đậy nắp ngay sau khi dùng

Tránh ánh nắng trực tiếp

Bảo quản trong túi ziplock 

BẢO QUẢN

15–25°C 15-60% 

590.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA 5
TẶNG 1

MUA 10
TẶNG 3



Hàn Quốc
THÀNH PHẦNTHÀNH PHẦN

Trám bít với khả năng chảy tối ưu
Có khả năng cản quang
Tương tự với sản phẩm AH plus
Thời gian làm việc: 1 giờ

09VẬT LIỆU NỘI NHA

CÁCH DÙNG
Sửa soạn và bơm rửa ống tuỷ
Bơm nhẹ vật liệu vào ống tuỷ cách WL 2 mm, và rút dần lên
Chụp X-quang kiểm tra �ộ bít kín
Tiếp tục trám bít �ến miệng lỗ ống tuỷ, tránh tạo bọt khí

Calcium Hydroxide
Bari Sulfate
Hydroxyapatite

ĐẶC ĐIỂM
Tiêu diệt biofilm và vi khuẩn
trong ống ngà
Loại bỏ mô tủy còn sót trong  ống tủy

ANY-PASTEANY-PASTE
CALCIUM HYDROXIDE

 LƯU Ý: Lau vật liệu dư bằng bông ẩm, dùng cọ bond nhỏ nhồi chặt vật liệu ở 1/3 trên ống tuỷ.

Đóng gói: 2gram/1 tuýp
Kèm theo 10 �ầu bơm

Mã: 505-1

1.
2.
3.
4.

Calcium Hydroxide trộn sẵn,có tính cản quang

09

Số công bố: 250003742/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Đậy nắp ngay sau khi dùng

Tránh ánh nắng trực tiếp

Bảo quản trong túi ziplock 

BẢO QUẢN

15–25°C 15-60% 

370.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA 5
TẶNG 1

MUA 10
TẶNG 4



10VẬT LIỆU NỘI NHA

Làm sạch và khô sau �ó
�ặt Canal Seek rồi rửa sạch

CÁCH DÙNG

CANAL SEEKCANAL SEEK

VẬT LIỆU PHÁT HIỆN LỖ ỐNG TUỶ
NỨT RĂNG VÀ NGÀ NHIỄM KHUẨN

Đóng gói: 3ml/1 tuýp
Mã: 507

Dung dịch xanh

metylen phát hiện

lỗ ống tuỷ, nứt răng ngà

nhiễm khuẩn

10

Số công bố: 250003138/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Hàn Quốc

THÀNH PHẦN
Dung dịch xanh metylen,
Propylen glicol
Nước Ph. eur

Đậy nắp ngay sau khi dùng

Tránh ánh nắng trực tiếp

Bảo quản trong túi ziplock 

BẢO QUẢN

15–25°C

15-60% 

390.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay



11VẬT LIỆU NỘI NHA

MD Solution EDTA

Thành phần

Đặc �iểm

Cách dùng

Đóng gói

Bảo Quản

Endo Gel Endo Cream

Dung dịch EDTA 18 %. 
Axit EDTA dạng lỏng

Mã: 506-1 Mã: 501-1 Mã: 502-1

- Bôi trơn dạng lỏng, dễ 
dàng loại bỏ lớp smear 
layer thâm nhập vào 
ống tuỷ nhỏ hẹp 
- Dùng khi chạy trâm và 
bơm rửa cuối cùng. 

Cách 1: Bôi trơn ống tuỷ 
trước khi chạy trâm 

Cách 2: Siêu âm 30s sau 
khi kết thúc sửa soạn 
ống tuỷ

100ml/1 chai 9gr/1 tuýp 9gr/1 tuýp

- Nhiệt �ộ: 15–25°C 
- Độ ẩm: 30-70%
- Đậy nắp ngay sau khi dùng
- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Làm mềm ngà, tăng 
tốc �ộ tạo hình 
- Độ chảy tốt, giúp 
ngấm sâu vào thành 
ống tuỷ

- Độ chảy: �ặc, giúp 
kiểm soát tốt hơn

EDTA 18% Dạng kemEDTA 18% dạng gel

Số công bố: 250003138/PBCB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Luôn sử dụng trước khi thăm dò hoặc sửa soạn ống tủy

300.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

240.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

240.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay



12THIẾT BỊ NỘI NHA

Khi máy �ã khởi �ộng nguồn, nhấn          �ể bắt �ầu
chế �ộ xoay và nhấn          �ể dừng chế �ộ xoay

MÔ TẢ CHUNG

Hệ thống: Quay liên tục & Chuyển �ộng quay qua lại
Màn hình LCD Kỹ thuật số �iều chỉnh dễ dàng, ổn �ịnh

Lục Torque tối �a có thể �ạt �ược 5 Ncm
Trọng lượng: 144g

Mã: ZR-AUTOMOTOR
S

Diễn giải kí hiệu

Bắt �ầu và tạm dừng chế �ộ
RPM

Ncm

Cài �ặt tốc �ộ

Cài �ặt Torque

Chuyển �ộng ngược chiều kim �ồng hồ

Chuyển �ộng theo chiều kim �ồng hồ

Chuyển �ộng xoay qua lại Khởi �ộng và tắt nguồn
Nhấn          �ể khởi �ộng nguồn

Nhấn giữ           và          �ể tắt nguồn

Thiết bị sẽ tự �ộng tắt sau 5 phút không thực hiện thao tác

Sạc thiết bị
Khi sạc �ầy, biểu tượng            sẽ hiển thị
và rút dây sạc ngay khi hoàn thành quá trình sạc pin

Trọng lượng: 144g

Thân máy

Đế sạc Đầu
micromotor

Dây sạc

ZR AUTOMOTORZR AUTOMOTOR
MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY

Trung Quốc

Bảo Hành:
Thân + Pin: 11 tháng,
Đầu máy: 5 tháng, Màn hình: 1 tháng 

MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY

Thiết kế không dây. 

Tích hợp sẵn 

với 8 chế �ộ. 

Đầu khuỷ quay

360o.

12

Số công bố: 230001439/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

8.900.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA 1 MÁY TẶNG 2 TRÂM MG3 

MUA 45 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY ZR AUTOMOTOR



13THIẾT BỊ NỘI NHA

Màn hình
3.7 inch

Kích thước:
80*60*55mm

Khối lượng: 75.5gr

Bộ pin: 4.5V, 3 pin AAA
(Pin sử dụng �ược 3-4 tháng)

Nối kẹp môi 
với môi dưới 
của bệnh nhân

Kẹp trâm vào �ầu kẹp trâm 

MICROPEXMICROPEX
MÁY ĐỊNH VỊ CHÓP

Trung Quốc

Bảo Hành: 11 tháng gồm
(Thân + Pin + Màn hình + Dây �o)

Bộ pin: 4.5V, 3 pin AAABộ pin: 4.5V, 3 pin AAA

13

Đo chiều dài
làm việc trong ống 

tủy chính xác 
�iểm thắt chóp.

Số công bố: 230002512/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

1 2

3 Đưa kẹp trâm ở B1 vào vị trí ống tuỷ �ang �iều trị và quan sát dải số
Lưu ý: Khi �ến chóp, máy sẽ có tiếng bíp liên tục

5.890.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA COMBO MÁY MICROPEX + ZR AUTOMOTOR VỚI 10.990.000Đ

MUA 65 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY MICROPEX + ZR AUTOMOTOR



14THIẾT BỊ NỘI NHA

MÔ TẢ CHUNG

CÔNG DỤNG

Đầu khuỷu xoay 360° – tỷ số truyền 6:1: Linh hoạt theo vị trí răng
Màn hình OLED kỹ thuật số
Tốc �ộ 100–1200 rpm, Torque tối �a 5 Ncm
Pin 1500mAh dung lượng lớn

Tạo hình ống tuỷ với trâm xoay và �ánh giá chiều dài làm việc
Kiểm soát can thiệp tốt �ối với ống tuỷ hở dài, tránh việc sửa soạn quá mức

LƯU Ý

Do có dòng �iện truyền trong môi trường miệng �ể �o �ạc chiều dài làm việc. Nên khuyến cáo không 
sử dụng �ối với với các bệnh nhân có vấn �ề tim mạch hoặc có máy tạo nhịp, ốc tai �iện tử.

Thân máy

Đế sạc Đầu khuỷa

Dây sạc

BR RAPBR RAP

MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY
TÍCH HỢP ĐỊNH VỊ

Trung Quốc

14

Số công bố: 260000329/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

(Tặng 1 ống bọc silicon bảo vệ)

Động cơ không chổi than: 

   Hạn chế tối �a tiếng ồn 

   và �ộ rung

   Vận hành êm ái 

   Hiệu suất cao 

17.900.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

MUA 1 MÁY TẶNG 5 TRÂM MG3 + 1 CONE MUA 80 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY BR RAP



15THIẾT BỊ NỘI NHA

GP Easy II GP Easy II 
MÁY CẮT VÀ NHÉT CÔN

Đài Loan

Bộ pin: 4.5V

Đế sạc 2 �ầu tuýp

Dây sạc
Bộ nguồn Mã: APGPH

Đo chiều dài ống 
tuỷ và chọn côn 

GP phù hợp

Đặt côn GP với 
sealer �ể giúp 

côn dính chặt vào 
phần chóp của 

ống tuỷ

Cắt �oạn côn 
GP thừa trên 

miệng ống tuỷ

Nhấn giữ nút 2 giây 
và rút típ nhẹ nhàng

Thả nút, chờ GP 
chảy và ổn �ịnh

Nhấn giữ nút 2 
giây và rút típ 

nhẹ nhàng

Làm nóng lần cuối, 
nén dọc �ể GP lấp 
kín ống tủy & ống 

phụ

Bảo Hành:
Máy: 1 năm, Pin + Đầu Tips: 6 tháng

Thời gian chờ: 200 giờ, tự �ộng chuyển sang chế �ộ ngủ sau khi
không hoạt �ộng trong 90 giây. 
Trọng lượng: 86g với tay cầm không dây cho phép hoạt �ộng ở góc tự do 360°

MÔ TẢ CHUNG

Quét QR �ể
Xem HDSD

Cắt, làm mềm, 

tan chảy côn
trong 2 giây 

chỉ với 1 lần chạm.

15

Số công bố: 260000329/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

9.900.000Đ



PHỤC HÌNH 16

Hàn Quốc Hàn Quốc

CÔNG DỤNG

Đóng gói: 1 tuýp 2g, 2 tuýp/gói
Mã: 306-2 (A2, A3)

CÔNG DỤNG

Đóng gói: 1 tuýp 2g, 2 tuýp/góiĐóng gói: 1 tuýp 4g, 2 tuýp/gói

Mã: 301-2 (A1, A2)

Hàn Quốc

Đóng gói: 1 tuýp 4g, 2 tuýp/gói

Mã: 301-2 (A1, A2)

Cứng chắc hơn nhờ thành phần Zirconia
Công nghệ Nano-hybrid 
Độ sâu quang trùng hợp: 2.5mm (10 giây) 

Cứng chắc hơn nhờ thành phần Zirconia
Độ sâu quang trùng hợp: 3mm (10 giây)

16

Số công bố: 250003133/PCBB-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

ANYCOMANYCOM
COMPOSITE ĐẶC

ANYCOM FLOWANYCOM FLOW
COMPOSITE LỎNG

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

500.000Đ/GÓI
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

460.000Đ/GÓI

MUA 10
TẶNG 1

MUA 20
TẶNG 5

MUA 8
TẶNG 2

MUA 20
TẶNG 6



Mã: 304
Đóng gói: 3ml, 5 tuýp/gói

ANY-ETCHINGANY-ETCHING

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hàn Quốc 

- 10 giây cho ngà, 15 giây cho men
- Nồng �ộ 37% 

PHỤC HÌNH 17

VẬT LIỆU XỬ LÝ BỀ MẶT RĂNG

Số công bố: 7060NK/BYT-TB-CT

CÁN CỌ ETCHING

Đóng gói: 50 cái/túi

BH01

Tay cầm có thể uốn cong, bề mặt nhẵn, cầm thoải mái 
hơn, �ầu cọ có thể thay thế, sử dụng an toàn.

Size: 142*13*6mm

AT01L AT01S

Đóng gói: 100 cái/túi

ĐẦU CỌ ETCHING
Đầu cọ nhỏ mịn, �ều �ặn, chắc chắn, không bị tưa 
mòn trong quá trình sử dụng.

AT01L: size: 8-9mm | AT01S: 5-6mm

17

Số công bố: 180001062/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

59.000Đ/TUÝP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

83.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

412.000Đ



PHỤC HÌNH 18

MÔ TẢ CHUNG

MATRIX BANDS (ĐAI TRÁM KIM LOẠI)

Trung Quốc

- Chất liệu thép không gỉ. 
- Độ dày 0.035mm. 

Đóng gói: 50 cái/hộp

MÔ TẢ CHUNG

RESIN MATRIX BANDS (ĐAI TRÁM NHỰA)

Đóng gói: 50 cái/hộp
Mã: SC0601L - SC0602S

Trung Quốc

Chất liệu nhựa trong suốt. 

MÔ TẢ CHUNG

BỘ KIT MATRIC
Trung Quốc

Đóng gói: 1 cái/hộp
Mã: SC01

 Kẹp nha khoa
Matrix trên nướu
Matrix trận dưới nướu
Matrix nhựa dây �eo
Thanh dính
Nêm khe hở silicon
Nêm
Vòng kẹp

1 cái
L(50 cái), M(50 cái), S(50 cái)
L(20cái),  M(20cái), S(20cái)
L(10 cái), S(10 cái)
3 cái
6 cái
60 cái
6 cái

Tên Số lượng

SC0501L
SC0502M
SC0505M
SC0503S
SC0504L
SC0506S

13,7*6,8mm
13*5,6mm
12,5*6,7mm
11,7*4,8mm
14*9mm
11,5*5mm

Mã Kích thước

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

18

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

412.000Đ/HỘP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

385.000Đ/HỘP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

3.500.000Đ/BỘ



PHỤC HÌNH 19

ENAMEL HRI TRIAL KIT

COMPOSITE ENA HRI COMPOSITE ENA HRI COMPOSITE ENA HRI 

Italy

(Composite màu men)

Giống như tự nhiên… Màu men Ena HRi hoạt �ộng như 
men con người

Cung cấp giải pháp toàn diện cho việc hoàn thiện và 
�ánh bóng các phục hình thẩm mỹ trực tiếp

Keo dán hai chai thế hệ IV. Sử dụng Ena Bond làm lớp lót 
và Ena Seal làm lớp thứ hai cho kết quả bám dính tốt. 

 ENAMEL PLUS HRI DENTINE 
(Composite màu ngà)

BỘ KIT TRÁM LAYER TECHNIQUE  ENA HRI MINI KIT

BỘ KIT ĐÁNH BÓNG BỘ KIT BOND SE

Ena HRI có mức �ộ mờ �ục và phát huỳnh quang gần 
với ngà răng tự nhiên nhất

Composite duy nhất trên thế giới có chỉ số khúc xạ 1.62 
tương �ương với chỉ số khúc xạ của men răng tự nhiên

Mã: EHRUE

UE1 UE2 UE3

Đóng gói:  Keo �ánh bóng, Keo nhôm 
oxit, Lớp bảo vệ không khí, Cọ và nỉ 
�ánh bóng...

Mã: ES-Y+G

Đóng gói: Ena Bond SE Primer; Ena 
Bond SE Light curing resin mỗi chai 5ml

Mã: CFOTX

Mã: EHRUDENA HRI ENAMEL

UE3

UE2

UE1

ĐẶC TÍNH QUANG HỌC MEN

Men giá trị cao

Giá trị trung bình

Giá trị thấp

ĐỐI TƯỢNG

Dùng cho trẻ em và tẩy trắng răng

Bệnh nhân trung niên

Bệnh nhân lớn tuổi

UD1 UD2 UD3 UD3,5 UD4

SẮP RA MẮT

19

COMPOSITE ENA HRI 

Comming soon  tinnha.vn
Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369



20PHỤC HÌNH

MICERIUMMICERIUM
COMPOSITE ĐẦU TIÊN CHO VÙNG THẨM MỸ
TÁI TẠO MÀU SẮC RĂNG TỰ NHIÊN

COMPOSITE DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

BIỂU ĐỒ SO SÁNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

CÁC TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

KỸ THUẬT TRÁNG MEN: ENA HRi ENAMEL 

BẢNG SO SÁNH BỘ KIT TRÁM MICERIUM

Có chỉ số khúc xạ 1.62 tương �ương
chỉ số khúc xạ của men răng tự nhiên

“Glass E�ect” lowers the value of 
the restoration with a gray halo on 
the margin (dark line)

Invisible margins, reproducing with 
Hri the same thickness of the 
natural enamel

KỸ THUẬT CƠ BẢN: ENA HRi ENAMEL + DENTINE

KỸ THUẬT NÂNG CAO - PHỤC HỒI PHỨC TẠP

5 CHIỀU MÀU SẮC CỦA RĂNG THEO DR LORENZO VANINI

20

Comming soon  tinnha.vn
Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369



W-GELW-GEL
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG

Đóng gói: 2 tuýp gel x 5ml + 10 ống activator
Mã: 401-1

Nồng �ộ: 35%
Dùng cho 10 bệnh nhân
Hạn chế ê buốt, gây phỏng nướu
Thời gian thực hiện: 12 phút * 3 lần
Bảo quản: ngăm mát tủ lạnh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG

Đóng gói: 2 tuýp gel x 5ml + 10 ống activator

Quét mã QR
�ể xem HDSD

Mã: 402

DENTTO DAMDENTTO DAM
CHE NƯỚU

Đóng gói: 1.2ml 
Bảo quản: ngăn mát tủ lạnh

ACTIVATORACTIVATOR
ỐNG NƯỚC TẨY TRẮNG

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lấy 1 ống nước trộn �ều với Gel dùng cho 1 bệnh nhân

Mã: T_WGEL_ACT

Lên màu trắng trong tự nhiên, không bị quá trắng như các loại khác
Không gây khô men sau khi tẩy trắng

21TẨY TRẮNG

Số công bố: 250002034/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369
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Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

2.250.000Đ/BỘ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

50.000Đ/CHAI

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

650.000Đ/BỘ/5 TUÝP

Bảo quản: ngăm mát tủ lạnh

MUA 1 BỘ
TẶNG 5
TUÝP CHE NƯỚU

Mã: 402

MUA 5
TẶNG 1

MUA 5 TẶNG 1     MUA 10 TẶNG 3

MUA 20 TẶNG 8   MUA 50 TẶNG 25 



BT COOL PLUS

Đặc �iểm
nổi bật

Thông số
kỹ thuật

Mã sản phẩm

Bảo hành

BT COOL EASY

Vùng chiếu �èn rộng và hình cung: 
Phạm vi tẩy trắng toàn bộ vòm miệng

- Thiết kế sang trọng
- Tích hợp nhiều chế �ộ, �a dạng thuốc 
tẩy trắng
- Màn hình LED dễ cài �ặt
- Đầu �èn xoay 360o

- Nguồn sáng: �èn LED xanh 3W (x4 bóng)
- Dải quang phổ: 430~490nm
- Nguồn �iện: AC 100~240V, 50/60 Hz
- Kích thước: 140cm * 150cm
- Trọng lượng: 19.5 kg

• MUA 1 ĐÈN – TẶNG 4 TẨY TRẮNG W-GEL
• MUA 28 TẨY TRẮNG W-GEL – TẶNG 1 ĐÈN

• MUA 1 ĐÈN – TẶNG 2 TẨY TRẮNG W-GEL
• MUA 14 TẨY TRẮNG W-GEL – TẶNG 1 ĐÈN

- Nguồn sáng: �èn LED xanh 3W (x3 bóng)
- Dải quang phổ: 430 ~ 490nm
- Nguồn �iện: AC 100 ~ 240v, 50/60Hz
- Kích thước: 90cm * 120cm
- Trọng lượng: 4.2 kg

- Gọn nhẹ, dễ thao tác, cánh tay linh hoạt
- Chế �ộ hẹn giờ (5-25 phút)
- Vận hành êm, sử dụng �ến 20,000 giờ
- Bộ nhớ trong tự �ộng lưu cài �ặt

Vùng chiếu �èn rộng và hình cung: 
Chiếu tẩy trắng toàn bộ cung răng

DENLED_ABTPL

12 THÁNG

Chương trình
khuyến mãi

DENLED_ABTEA

Giá bán

22TẨY TRẮNG

Số công bố: 180001062/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

22

Đài Loan

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

32.000.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

12.500.000Đ



ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ KHI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHA CHU

23GEL LÀNH THƯƠNG

Hà Lan

ORAL GEL BLUE MORAL GEL BLUE M
GEL HỖ TRỢ LÀNH THƯƠNG

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦN

Nước, Rượu, Glycerin, Silica, Natri Saccharin, Natri Perborate, Axit Citric, 
PEG-32, Sodium Gluconate, Lactoferrin, Xanthan Gum, Cellulose Gum

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đóng gói: 15 ml

Mã: OGI15 

MUA 5
TẶNG 1

23

Số công bố: 190000969/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

1

2

3

4

5

Làm sạch vùng bôi
Bơm gel trực tiếp vào vị trí �iều trị
Súc miệng hoặc nuốt sau khi dùng (không quá 1 giờ)
Dùng tối �a 3 lần/ngày sau khi �ánh răng
Kết hợp nước súc miệng theo chỉ �ịnh nha sĩ

Trước �iều trị Sau �iều trị

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

500.000Đ



Theo thời giá

Đóng gói: 50 �ôi/hộp
10 hộp/thùng

Malaysia

Trung Quốc

ỐNG HÚT
NƯỚC BỌT MÀU XANH
ỐNG HÚT
NƯỚC BỌT MÀU XANH

SAFARISAFARI
GĂNG TAY 

Mỏng, ít bột, siêu dai 
Kích thước: XS, S, M
Mã:
- SFR 81225-LTX-P (XS)
- SFR 81226-LTX-P (S)
- SFR 81227-LTX-P (M)

MÔ TẢ CHUNG

Mã: SE01
Đóng gói: Túi 100 cái, 20 túi/thùng

PVC dẻo, êm, giảm chạm mô
Đường kính bên trong 5,3mm
Kích thước: 150 x 6,5mm

MÔ TẢ CHUNG

MUA 10 TẶNG 3 | MUA 20 TẶNG 10 | MUA 50 TẶNG 35

24VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

24

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

1.650.000�/thùng



CÂY DÁN INLAY (QUE DÍNH)
MÔ TẢ CHUNG

Trung QuốcTrung Quốc

440*440*250mm

Đóng gói: 20 cái/hộp
Mã: SC08

BF03B

25VẬT LIỆU TIÊU HAO

Chiều dài: 10cm
Đóng gói: 4 hộp nhỏ/1 hộp lớn (100 que/1 hộp nhỏ)

CỌ BÔI
MA01F MA01SFMA01R

Cam: 1.0mm
Vàng: 1.5mm
Xanh lá: 2.0mm

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

25

SÚNG BẮN COMPOSITESÚNG BẮN COMPOSITE

CG01

Đóng gói: 1 cái/hộp

Súng �ược dùng �ể bơm 
composite lỏng dạng nhộng vào 
xoang trám.
Size: 150*100mm

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

103.000Đ/HỘP
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

155.000Đ/HỘP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

90.000Đ



26VẬT LIỆU TIÊU HAO

Chính xác - Sắc nét - Tinh tế

Đóng gói: 500g x 2

CAO SU ĐẶC 
SMARTSIL PUTTY SET

SEIL-SSP

MUA 5 TẶNG 1

MUA 20 TẶNG 8 | TẶNG THÊM 7 HỘP CAO SU LỎNG

MUA 10 TẶNG 2 | TẶNG THÊM 3 HỘP CAO SU LỎNG

Hàn Quốc

- Kết hợp với �ầu trộn cao su lỏng 
tỷ lệ 1:1
- Size: 24.2 * 4.2mm

ĐẦU BƠM

Đóng gói: 100 cái/ túi

Tỷ lệ: 1:1 và 1:10

SÚNG CAO SU LỎNG
SILICONE DISPENCER GUN

IOT02 PSCS

Trung Quốc Trung Quốc

Đóng gói: 50 cái/ túi

ĐẦU TRỘN CAO SU LỎNG
- Đầu trộn cao su lỏng lấy dấu loại 
bơm súng, tỉ lệ trộn 1:1, dùng kèm với 
�ầu vòi bơm cao su Oral Tip.

HP03C

Trung Quốc

Chính xác - Sắc nét - Tinh tế

CAO SU LỎNG 
SMARTSIL LIGHT BODY

Đóng gói: 50ml �i kèm
5 �ầu trộn và 3 �ầu bơm

- Độ kết dính tốt, ổn �ịnh cao

Đóng gói:
50ml �i kèm 3 �ầu trộn

CAO SU
LẤY DẤU KHỚP CẮN

SEIL-SSLB SEIL-SSLBR

MUA 5 TẶNG 1

MUA 10 TẶNG 3 MUA 10 TẶNG 4

Hàn Quốc

MUA 5 TẶNG 1

Hàn Quốc

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

26

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

819.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

220.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

305.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

103.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

175.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

550.000Đ



- Ôm sát răng, cố �ịnh matrix, tách kẽ tốt.
L: 17,8*2,8mm (tím)
M: 17,8*2,45mm (vàng)

CHÊM NHỰA

Trung Quốc

PW01L
PW01M

PW01S
PW01SS

S: 17,8*2,1mm (xanh lá)
SS: 17,8*1,7mm (xanh dương)

PB02C

Nêm gỗ tròn êm, bảo vệ nướu, 6 kích cỡ.
- Màu cam: 1.3*1.5*11mm
- Màu trắng: 1.5*1.5*14mm
- Màu xanh lá cây: 1.5*1.5*14mm

Đóng gói: 100 cái/hộp

CHÊM GỖ

- Màu vàng: 1.5*1.5*16mm
- Màu xanh: 1.5*2.0*14mm
- Màu hồng: 1.5*2.0*16mm

Trung Quốc

34.5*36.5*17mm 33*28*17mm39.5*39.5*20.4mm

- Chịu nhiệt �ộ cao 1210C
- Kích thước:
L: 39.5*39.5*20.4mm (tím)
M: 34.5*36.5*17mm (xanh)
S: 33*28*17mm (vàng)

Đóng gói: 2 cái/túi

CỤC CẮN

MP01

- Nhựa chịu nhiệt �ộ cao 1210C
- Kích thước:
S: 33*28*17mm 
M: 34.5*36.5*17mm 
L: 39.5*39.5*20.4mm

Đóng gói: 12 cái/hộp

BANH MÔI & CỤC CẮN

MP02

(S): vàng  |  (M): xanh  |  (L): tím

27VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

27

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

27.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

845.000Đ/HỘP

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

120.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

70.000Đ
Đóng gói: 1 lọ/100c



MẶT NẠ BẢO HỘ
- Chống mờ, êm, cố �ịnh chắc chắn

Đóng gói: 1 cái/hộp

FF04

Trung Quốc

BỘ CHE MẶT BẰNG NHỰA
- Màu: Xanh/Tím
- Chống bắn nước, chống chói, chống mờ 
- Đàn hồi tốt

Đóng gói: 1 bộ gồm 
1 khung �eo và 10 tấm che

FF05

Trung Quốc

MUA 5 TẶNG 1 | 10 TẶNG 5 | 20 TẶNG 15

MUA 2 TẶNG 1

6 cm

6 cm

MUA 10 TẶNG 5 | MUA 20 TẶNG 15

KÍNH BẢO HỘ

Trung Quốc

- Màu: Đỏ/ Trong suốt
- Bảo vệ mắt, ngăn ngừa dịch, giọt nước và máu

Đóng gói: 1 cái/hộp

Size: 24x16,5cm

Size: 520*350*370mm

Size: 24x16,5cm

SG01

28VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369
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Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

21.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

120.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

45.000Đ



L: 132*90*17mm                 M: 118*85*17mm      S: 97x70x15mm  

BANH MÔI CHỮ T
- Dễ cầm nắm, banh miệng an toàn

Đóng gói: 1 cái/hộp

CR01S
CR01L

BANH MÔI CHỮ T (S)114*42*17mm (L)120*53.5*18mm

- Bền, dẻo, hấp tiệt trùng 134oC, giữ há miệng ổn �ịnh

Đóng gói: 2 cái/hộp

BANH MÔI

CR09S
CR09M

(S): 97*70*15mm  |  (M): 118*85*17mm

BANH MÔI
- Bền, dẻo, hấp tiệt trùng 134°C, 
giữ há miệng ổn �ịnh

CR02S/M
CR02L

Đóng gói: 2 cái/hộp

29VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

29

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

22.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

22.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

53.000Đ



KHAY LẤY DẤU IMPLANT
- Nhựa bền, có 18 tấm hình quạt có thể tháo lắp nhanh 
chóng, lấy khuôn chính xác

Đóng gói: 6 cái/túi

G0601
G0602

G0603
G0604

G0605
G0606

G0607

Đóng gói: 10 cái/túi

- Kết hợp �ộ ổn �ịnh của thép không gỉ và khả 
năng tạo hình linh hoạt của nhựa dẻo
- Định hình chuẩn xác và có thể tái sử dụng

KHAY LẤY DẤU

IT0201
IT0202

IT0203
IT0204

IT0205
IT0206

IT0207
IT0208

IT0209
IT0210

Đóng gói: 10 cái/túi

Size: 24x16,5cm

- Thiết kế �ơn giản, lấy khuôn chính xác
- BT01: 520*350*375mm
- BT02: 460*350*260mm
- BT03: 430*430*290mm
- BT04: 420*270*230mm
- BT05: 280*225*225mm

Đóng gói: 20 cái/túi

KHAY LẤY DẤU KHỚP CẮNKHAY LẤY DẤU KHỚP CẮN

BT01 BT02 BT03 BT04 BT05

30VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369
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Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

83.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

83.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

52.000Đ

Số công bố: 2200359ĐKLH/BYT-TB-CT
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng ngay - Giá ưu �ãi tới 45%



ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNGĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG Đóng gói: 100 cái/hộp

365.000�

365.000Đ

HÌNH ẢNH HÌNH DẠNG CỨNG MỀM GIÁ

Ô PC02A PC02B

8 mạng PC04A

PC01A

PC04B

255.000Đ6 mạng PC01B

PC03A 365.000ĐGân PC03B

SÒ ĐÁNH BÓNGSÒ ĐÁNH BÓNG Đóng gói: 50 cái/hộp

195.000Đ

138.000Đ

HÌNH ẢNH HÌNH DẠNG MEDIUM FINE GIÁ

Dạng kem

PC05M

PC05F

31VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

31

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay



MŨI ĐÁNH BÓNGMŨI ĐÁNH BÓNG Đóng gói: 100 cái/hộp

255.000Đ

455.000Đ

HÌNH ẢNH
HÌNH DẠNG

Đầu chổi Thân
CỨNG MỀM GIÁ

Dạng phẳng 
5.5mm 21.6mm PB02A PB02B

Hình cốc,
mềm mại

5.5mm
22.8mm PB01A PB01B

255.000ĐDạng thuôn
7.5mm PB03B

PB01C 540.000Đ22.8mmLông 5.5mm

PB02C 365.000ĐLông 5.5mm 21.6mm

21.6mm PB03C 365.000ĐLông 7.5mm

21.6mm

32VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

32

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay



Mã Kích thước Dung tích

280mlMB02 108*59mm
150mlMB03 84*50mm

Đóng gói: 1 cái/túi

THÌA TRỘNTHÌA TRỘNTHÌA TRỘN
Size: 520*350*370mm

THÌA TRỘNTHÌA TRỘNTHÌA TRỘNTHÌA TRỘNTHÌA TRỘN

SP01

- chất liêu: Dựa dẻo PVC

CHÉN TRỘNCHÉN TRỘN

MB02 MB03

33VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369
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Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

31.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

12.000Đ



GD01

KHAY ĐỔ THẠCH CAO
- Dụng cụ hỗ trợ �ổ �ế mẫu hàm toàn hàm
- Chất liệu: Silicon dày 
- Dễ sử dụng, dễ tháo gỡ
- 81*60*28mm

Đóng gói: 6 cái/hộp

Màu sắc: Trắng, Xanh lam, Xanh lục, Hổ phách

LY ĐÁNH THUỐC

Đóng gói: 1 cái/hộp

Đóng gói: 12 cái/hộp

KỆ ĐỰNG NHA KHOA

TB01

TH02L TH02S

102*108*130mm 203*108*130mm

Có �ộ dày chắc chắn

ĐÈN CỒN

Đóng gói: 1 cái/hộp

AL01

34VẬT LIỆU TIÊU HAO 34

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

160.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

55.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

250.000ĐTH02S: 262.000�
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

TH02L: 392.000�



Mã Kích thước Số lượng

60 lỗBB03 480*390*320mm
166 lỗBB09 390*390*370mm

BB03

- Nhựa ABS, chống bụi
- Nhẹ, bền và chắc chắn, có thể �ặt mũi khoan 
tốc �ộ cao và mũi khoan tốc �ộ thấp
- Nắp trong suốt nhìn rõ chiếc kim bên trong

Đóng gói: 1 cái/hộp

HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN

BB09

- Số lượng 166 lỗ
- Size: 390*390*370

Đóng gói: 1 cái/hộp

Size: 120*55*97mm
          108*53*102mm

- Dễ dàng sử dụng, ổn �ịnh, chống trượt, và dễ vệ sinh

HỘP ĐỰNG GÒN

Đóng gói: 1 cái/hộp

CD02
CD03

35VẬT LIỆU TIÊU HAO

Số công bố: 230001893/PCBA-HCM
Công ty TNHH MTV Tín Nha  tinnha.vn

Hồ Chí Minh & Đà Nẵng: 0906.928.369
Hà Nội: 0906.844.369
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Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

83.000Đ

Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

45.000Đ
Ký hợp �ồng – Giá ưu �ãi áp dụng ngay

103.000Đ



Scan �ể biết thêm
thông tin

Giải pháp toàn diện trong ngành
Răng - Hàm - Mặt


